
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:         /BC-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Giá thị trường mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng tháng 9 năm 2026

TT

Mã 
hàng 
hóa

Tên hàng 
hóa,

 dịch vụ

Đặc điểm kinh tế, 
kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 
tính

Giá phổ biến kỳ báo 
cáo

Giá bình 
quân kỳ 
trước

Giá bình 
quân kỳ này

Mức tăng 
(giảm)

Tỷ lệ tăng 
(giảm) (%)

Nguồn 
thông tin

1 2 3 4 5 6 7 8 (9)=(8-7) (10)=(9/7) 11

Gas đun, loại bình 
12 kg (không kể 

tiền bình)
Đồng/bình 370.000 - 543.000 459.528 473.773 14.245 3,1 %

1 03.019
Khí dầu 
mỏ hóa 

lỏng 
(LPG)

Gas đun, loại bình 
45 kg (không kể 

tiền bình)
Đồng/bình 1.387.000- 1.966.000 1.714.581 1.758.154 43.573 2,5 %

Theo báo 
giá của 

các Doanh 
nghiệp trên 
địa bàn tỉnh 

Trên đây là báo cáo kết quả giá thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tháng 9 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở 
Công Thương đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- GĐ Sở; PGĐ Sở; 
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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